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         Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất chế biến nông sản Cát Tường

Trả lời công văn số 212/CV-CT ngày 27/5/2022 của Công ty TNHH Sản 
xuất chế biến nông sản Cát Tường (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc lập hóa 
đơn điện tử (HĐĐT) đối với hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế có ý 
kiến như sau:

- Căn cứ Điều 7 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy 
định về đồng tiền khai thuế, nộp thuế:

“1. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ các trường hợp 
được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

 2. Người nộp thuế hạch toán kế toán bằng ngoại tệ theo quy định của 
Luật Kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại 
thời điểm phát sinh giao dịch.

 3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đồng tiền nộp thuế là Đồng 
Việt Nam, trừ các trường hợp được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do 
chuyển đổi. Tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng 
ngoại tệ tự do chuyển đổi quy định tại khoản 1, khoản 3 và tỷ giá giao dịch thực 
tế quy định tại khoản 2 Điều này.”

- Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 
19/10/2020 của Chính phủ

+ Tại Điều 4 quy định về đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự 
do chuyển đổi và tỷ giá giao dịch thực tế.

+ Căn cứ Điều 87 quy định về hiệu lực thi hành:
“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2022.”
- Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định về hóa đơn, chứng từ:
+ Tại Điều 9 quy định thời điểm lập hóa đơn: 
“1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài 

sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) 
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là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người 
mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”
+ Tại Điều 10 quy định nội dung của hóa đơn:
“…
6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa 

có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị 
gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền 
thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

...
b) Thuế suất thuế giá trị gia tăng: Thuế suất thuế giá trị gia tăng thể 

hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế giá trị gia tăng tương ứng với từng loại hàng 
hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng. 

 c) Thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia 
tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền 
thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng được thể hiện bằng đồng Việt Nam theo 
chữ số Ả-rập, trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra 
đồng Việt Nam thì thể hiện theo nguyên tệ. 

d) Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn được thể hiện bằng đồng Việt 
Nam theo chữ số Ả rập và bằng chữ tiếng Việt, trừ trường hợp bán hàng thu 
ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì tổng số tiền thanh toán thể 
hiện bằng nguyên tệ và bằng chữ tiếng nước ngoài.

…
8. Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Nghị định 

này và được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.
...
13. Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn
… 
c) Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là 

“đ”. 
- Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo 

quy định của pháp luật về ngoại hối thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá 
trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số 
tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, đơn vị tiền tệ ghi tên ngoại tệ. Người 
bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ 
giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
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- Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: 13.800,25 USD - 
Mười ba nghìn tám trăm đô la Mỹ và hai mươi nhăm xu, ví dụ: 5.000,50 EUR- 
Năm nghìn ơ-rô và năm mươi xu).”

+ Tại Điều 13, quy định áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung 
cấp dịch vụ:

“…
3. Quy định về áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận 

chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đối với một số trường hợp cụ 
thể theo yêu cầu quản lý như sau:

…
c) Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 

khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất 
khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử. 

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục 
xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định 
làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho 
hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất 
khẩu.”

- Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 
31/12/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn: 

 “ Điều 9. Thuế suất 0%
 1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt 

động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; 
vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất 
khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 
3 Điều này.”

Căn cứ các quy định và các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty 
được cơ quan thuế thông báo chấp nhận đăng ký hóa đơn điện tử theo Nghị định 
123/2020/NĐ-CP thì Công ty thực hiện lập hóa đơn GTGT hàng hóa xuất khẩu, 
như sau:

- Ngày lập hóa đơn: là ngày chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử 
dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu 
được tiền. Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ 
tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy 
định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục 
cho hàng hóa xuất khẩu, Công ty lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất 
khẩu.

- Đơn vị tiền tệ trên hóa đơn: đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt 
Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”. Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh 
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bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối thì đơn giá, thành tiền, 
tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá 
trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, đơn vị tiền tệ ghi tên 
ngoại tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng 
Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. 

- Nội dung liên quan đến thuế suất: thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với 
hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là 0%.

 - Tỷ giá ngoại tệ áp dụng: Từ ngày 01/01/2022, khi Thông tư số 
80/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành, đồng tiền khai thuế, nộp thuế được thực 
hiện theo hướng dẫn tại Điều 7 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 và Điều 4 
Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại công ty và đối chiếu với các 
văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để kê khai và nộp thuế theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, Công ty có thể tham 
khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang được đăng tải trên 
website https://tiengiang.gdt.gov.vn/wps/portal hoặc liên hệ Phòng Thanh tra - 
Kiểm tra 2 (SĐT: 02733.870.203) để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế tỉnh Tiền Giang trả lời để Công ty TNHH Sản xuất chế biến 
nông sản Cát Tường được biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:    
- Như trên;
- Các CCT; (scan gửi)
- Các Phòng; (scan gửi)
- Trang thông tin điện tử CT;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

            

       Nguyễn Quốc Sơn

https://tiengiang.gdt.gov.vn/wps/portal
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